
Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ 339,985,437     

1 4/8/2011 Cô Yến Việt Kiều Pháp tặng tiền 2,000,000           
2 Bạn Cô Yến tặng tiền 1,000,000           
3 5/8/2011 Nhóm bạn Dược Sỹ, Bác Sỹ Hiếu, Hợp, Thiên, Bằng tặng tiền mặt 7,500,000           
4 Gia Đình anh Hai chị Tâm Bác sĩ  Bệnh Viện Quảng Bình cho vào TK 10,000,000         
5 Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vào TK 2,553,000           
6 20/8/2011 Mẹ em Thái - HS luyện thi lớp 12 ở Bến cát tặng tiền mặt 4,000,000           
7 TW Đoàn Tp HCM tặng tiền 4,000,000           
8 23/8/2011 Lãi tiền gửi có kỳ hạn 3,651,072           
9 29/8/2011 Các cô Hội Femin Nhật Bản cho 150 USD 3,075,000           

Tổng Trong kỳ 37,779,072       
Tổng Cuối kỳ 377,764,509     

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ 40,000,000       

1 Chị Loan trả tiền mượn tháng 3 40,000,000         

Tổng Trong kỳ 40,000,000       
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ 0

Tổng Trong kỳ 0
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN

Tổng Trong kỳ 0

Số TT Ngày Nội dung chi Số tiền
Số dư đầu kỳ 1,485,826,035     

1 1/8/2011 Phát hỗ trợ đời sống trong tháng 8 cho học sinh 2,970,000           
2 Tiền chợ  793,000              
3 Đổ xăng đi công việc 60,000                
4 Mua 05 bịch xà bông giặt Omo 80,000                
5 Mua 3 chục móc nhôm 35,000                
6 Mua cám cho gà 80,000                
7 Đổ xăng đi chợ 20,000                
9 3/8/2011 Mua dầu hắc 20 kg x 22 440,000              
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10 Mua dầu lửa 6l 120,000              
11 Mua 01 thùng chống thấm INTOX 1,730,000           
12 Mua 3 cây cọ 27,000                
13 Mua 10 kg dâu đường 220,000              
14 4/8/2011 Chi phí gửi hồ sơ HS cho xe đi tỉnh 100,000              
15 Đổ xăng 40,000                
16 Mua dầu lửa  60,000                
17 Mua vật tư làm ống cấp thoát nước 301,000              
18 Gửi chuyển phát nhanh 21,000                
19 Photo 6 quyển sách bài tập Anh Văn cho HS lớp 11 120,000              
20 5/8/2011 Đóng tiền điện tháng 7 1,446,000           
21 Mua văn phòng phẩm 261,000              
22 6/8/2011 Tiền xe đưa HS ở Bắc Bình vào Bình Dương 500,000              
23 Tiền xe Thầy Vinh đi Đà Lạt đón HS 280,000              
24 7/8/2011 Tiền khách sạn ở Đà Lạt 250,000              
25 Tiền taxi đi huyện Lâm Hà 750,000              
26 Tiền xe từ Đà Lạt về Bình Dương 250,000              
27 Tiền ăn của thầy Vinh ở Đà Lạt 150,000              

Tiền chợ từ 2/8 đến 7/8 3,096,000           
28 8/8/2011 Tiền chợ 1,047,000           
29 9/8/2011 Tiền chợ 690,000              
30 10/8/2011 Tiền chợ 323,000              
31 11/8/2011 Mua vật dụng sinh hoạt 239,000              
32 Tiền chợ 168,000              
33 12/8/2011 Tiền chợ 546,000              
34 Đóng tiền điện tháng 7 1,446,000           
35 13/8/2011 Tiền chợ 382,000              
36 14/8/2011 Mua 20 m bạt nhựa che mưa 1,000,000           
37 Mua ruột xe và phụ tùng thay bánh xe đạp 235,000              
38 Mua 10l nước mắm đặc biệt 400,000              
39 Mua chả ram 350,000              
40 Mua 3 kg nui trứng 450,000              
41 Mua 01 cây chổi cỏ lớn 18,000                
42 Mua 10 cái móc treo đồ 230,000              
43 Mua  giấy nhám, mũi khoan 50,000                
44 Mua vật tư val, ống nước… 542,000              
45 Tiền chợ 545,000              
46 15/8/2011 Mua 1 ghế nhựa 26,000                
47 Khăn tắm 20,000                
48 Bàn chải 8,000                  
49 Đổ xăng 50,000                
50 Tiền chợ 1,054,000           
51 Đổ xăng đi chợ 40,000                
52 16/8/2011 Tiền chợ 919,000              
53 17/8/2011 Tiền chợ 698,000              
54 18/8/2011 Mua 21l nước mắm loại thường 315,000              
55 Mua 21l nước mắm loại ngon 325,000              
56 10 gói chả giò 300,000              
57 2kg cá khô 200,000              
58 Tiền chợ 632,000              
59 Đổ xăng đi chợ 30,000                
60 19/8/2011 Tiền chợ 563,000              
61 20/8/2011 Tiền chợ 738,000              
62 Mua cám cho gà 90,000                
63 21/8/2011 Mua vòi nước INOX 85,000                
64 Đổ xăng honda 3 bánh 50,000                
65 Mua 8 cặp học sinh 940,000              



66 Tiền chợ 631,000              
67 22/8/2011 Mua 02 áo đồng phục học sinh cho em Hạnh lớp 6 130,000              
68 Mua 20 túi đựng hồ sơ bằng giấy 20,000                
69 Mua 8 pin tiều Maxell 18,000                
70 Mua 01 chai keo dán sắt 502 5,000                  
71 Tiền chợ 646,000              
72 Đổ xăng đi chợ 30,000                
73 23/8/2011 Mua 17 cái bìa cột dây 136,000              
74 Mua 02 hộp xếp 50,000                
75 Tiền chợ 731,000              
76 Thuê xe 16 chỗ chở HS đi tham dự chương trình Thanh niên Khuyết tật VN 1,100,000           
77 tại nhà VHTN-TpHCM
79 24/8/2011 Tiền chợ 621,000              
80 25/8/2011 Tiền chợ 567,000              
81 Đổ xăng xe 3 bánh 50,000                
82 Hường mượn 2,000,000           
83 Xuyên mượn 2,000,000           
84 Tiền mua đồ tiếp khách 100,000              
85 26/8/2011 Tiền chợ 415,000              
86 Đổ xăng đi chợ 30,000                
87 27/8/2011 Tiền chợ 686,000              
88 Mua 5 bóng đèn 50,000                
89 Mua máy casssette cho em Trang - HS khiếm thị để học 260,000              
90 Phí dịch vụ ngân hàng 5,500                  
91 28/8/2011 Tiền chợ 337,000              
92 29/8/2011 Đổ xăng đi chợ 30,000                
93 Tiền chợ 476,000              
94 30/8/2011 Tiền chợ 447,000              
95 31/8/2011 Tiền chợ 784,000              

Tổng chi trong kỳ 42,299,500       
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 375,465,009     
2 Phải thu 0
3 Phải trả 
4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 375,465,009     
5 Phải thu hứa cho 222,300,000     
6 =4+5 Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ 597,765,009     

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 325,137,500        

1 4/8/2011 Đại Nam tặng 32 bao gạo (800 kg) 10,000,000         
2 5/8/2011 Nhóm bạn Hiếu, Hợp, Thiên  tặng 1000 quyển tập, 30 cái mùng, 30 mền, Viết bi, ch 7,000,000           

Tổng Trong kỳ 17,000,000       
Tổng Cuối kỳ 342,137,500     

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức


